
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021         

ĐẠI ĐỘI 1 : Từ Nhóm 1 đến Nhóm 5, ký hiệu N1, N2, N3, N4, N5       

                

TUẦN 1 

BUỔI Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

Học phần 3  
 
N1+N2+N3+N4+N5  
(Thao trường) 

Học phần 3 
 
N1 (Giảng đường1) 
 
N2 (GĐ CD2) 
 
N3 (GĐ CD3) 
 
N4 (GĐ4) 
 
N5 (GĐ5) 

Học phần 3  
 
 N1+N2+N3+N4+N5  
(Thao trường) 

Học phần 3 
 
N1 (Giảng đường1) 
 
N2 (GĐ CD2) 
 
N3 (GĐ CD3) 
 
N4 (GĐ4) 
 
N5 (GĐ5) 

  Học phần 3 
 
N1 (Giảng đường1) 
 
N2 (GĐ CD2) 
 
N3 (GĐ CD3) 
 
N4 (GĐ4) 
 
N5 (GĐ5) 

Học phần 3 
 
N1 (Giảng đường1) 
 
N2 (GĐ CD2) 
 
N3 (GĐ CD3) 
 
N4 (GĐ4) 
 
N5 (GĐ5) 

CHIỀU 

Học phần 2 
N1+N2+N3  (Giảng 
đường 1)  
 
 
N4+N5 (GĐ chuyên 
dụng 2) 

GDTC 
N1+N2+N3+N4+N5 
(Sân tập) 

Học phần 2 
N1+N2+N3  (Giảng 
đường 1)  
 
 
N4+N5 (GĐ chuyên 
dụng 2) 

GDTC 
N1+N2+N3+N4+N5 
(Sân tập) 

Học phần 2 
N1+N2+N3  
(Giảng đường 
1)  
 
 
N4+N5 (GĐ 
chuyên dụng 2) 

GDTC 
N1+N2+N3+N4+N5 
(Sân tập) 

GDTC 
N1+N2+N3+N4+N5 
(Sân tập) 

TỐI 

Học phần 1 
N1+N2+N3 (GĐ1) 
 
N4+N5 (GĐCD2) 

Học phần 1 
N1+N2+N3 (GĐ1) 
 
N4+N5 (GĐCD2) 

Học phần 1 
N1+N2+N3 (GĐ1) 
 
N4+N5 (GĐCD2) 

  Học phần 1 
N1+N2+N3 
(GĐ1) 
 
N4+N5 
(GĐCD2) 

Học phần 1 
N1+N2+N3 (GĐ1) 
 
N4+N5 (GĐCD2) 

Học phần 1 
N1+N2+N3 (GĐ1) 
 
N4+N5 (GĐCD2) 



TUẦN 2 

BUỔI Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

Học phần 4 
N1 (GĐCD3) 
 
N3 + N4 (GĐ4) 
 
N5  + N2 (GĐ5) 

Học phần 4 
  
N1+2+3+4+5 (Thao 
trường) 

Học phần 4 
  
N1+2+3+4+5 
(Thao trường) 

Học phần 4 
  
N1+2+3+4+5 (Thao 
trường) 

  Học phần 4 
  
N1+2+3+4+5 (Thao 
trường) 

Học phần 4 
  
N1+2+3+4+5 (Thao 
trường) 

CHIỀU 

Học phần 2 
N1+N2+N3  
(Giảng đường 1)  
 
 
N4+N5 (GĐ 
chuyên dụng 2) 

GDTC 
N1+N2+N3+N4+N5 
(Sân tập) 

Học phần 2 
N1+N2+N3  
(Giảng đường 
1)  
 
 
N4+N5 (GĐ 
chuyên dụng 2) 

GDTC 
N1+N2+N3+N4+N5 
(Sân tập) 

Học phần 4 
N1 (GĐCD3) 
 
N3 + N4 (GĐ4) 
 
N2  + N5 (GĐ5) 

GDTC 
N1+N2+N3+N4+N5 
(Sân tập) 

GDTC 
N1+N2+N3+N4+N5 
(Sân tập) 

TỐI 

Học phần 1 
N1+N2+N3 
(GĐ1) 
 
 
N4+N5 (GĐCD2) 

Học phần 1 
N1+N2+N3 (GĐ1) 
 
 
 
N4+N5 (GĐCD2) 

Học phần 1 
N1+N2+N3 
(GĐ1) 
 
 
N4+N5 
(GĐCD2) 

  Học phần 1 
N1+N2+N3 
(GĐ1) 
 
 
N4+N5 (GĐCD2) 

Học phần 1 
N1+N2+N3 (GĐ1) 
 
 
 
N4+N5 (GĐCD2) 

Học phần 1 
N1+N2+N3 (GĐ1) 
 
 
 
N4+N5 (GĐCD2) 



 

TUẦN 3 

BUỔI Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

Học phần 4 
  
N1+2+3+4+5 (Thao 
trường) 

Thi 
GDTC 
  
N1+2+3+4+5 (Thao 
trường) 

Học phần 4 
  
N1+2+3+4+5 (Thao 
trường) 

Học phần 4 
  
N1+2+3+4+5 
(Thao trường) 

Khởi hành về 
Tao Đàn 

    

CHIỀU 

Học phần 2 
N1+N2+N3  (Giảng 
đường 1)  
 
 
N4+N5 (GĐ chuyên 
dụng 2) 

Học phần 4 
  
N1+2+3+4+5 (Thao 
trường) 

Học phần 4 
  
N1+2+3+4+5 (Thao 
trường) 

Thi HP3, 
HP4 
và  
Thi lại 

      

TỐI 

Học phần 1 
N1+N2+N3 (GĐ1) 
 
 
N4+N5 (GĐCD2) 

Thi HP 2  Thi HP 1         

 

 


